
Đơn vị: TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

A

Quyết toán thu chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí

I Số thu phí, lệ phí  1 005 460 981  1 005 460 981

-
Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu 

KTTV  1 005 460 981  1 005 460 981

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ để lại   703 822 687   703 822 687

1 Chi hoạt động kinh tế   703 822 687   703 822 687

-
Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu 

KTTV   703 822 687   703 822 687

III Số phí lệ phí nộp NSNN   301 638 294   301 638 294

-
Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu 

KTTV   301 638 294   301 638 294

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước  506 141 882 083  505 953 101 297 -  188 780 786

I Nguồn NSNN  504 882 070 348  504 693 289 562 -  188 780 786

1
Chi quản lý hành chính (Loại 460 - Khoản 

463)  3 678 000 000  3 678 000 000     

2
Chi sự nghiệp KHCN (Loại 100 - Khoản 

103)  14 089 795 147  13 944 095 147 -  145 700 000

3
Chi các hoạt động kinh tế (Loại 280 - Khoản 

332)  483 994 275 201  483 951 194 415 -  43 080 786

4
Chi sự nghiệp môi trường (Loại 250 - Khoản 

251)  3 120 000 000  3 120 000 000     

II Nguồn viện trợ  1 259 811 735  1 259 811 735     

1
Chi các hoạt động kinh tế (Loại 430 - Khoản 

432)  1 259 811 735  1 259 811 735     
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Đơn vị: TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

Đài KTTV 

khu vực Tây 

Bắc

Đài KTTV 

khu vực Việt 

Bắc

Đài KTTV 

khu vực Đông 

Bắc

Đài KTTV 

khu vực đồng 

bằng Bắc Bộ

Đài KTTV 

khu vực Bắc 

Trung Bộ

Đài KTTV 

khu vực 

Trung Trung 

Bộ

Đài KTTV 

khu vực Nam 

Trung Bộ

Đài KTTV 

khu vực Tây 

Nguyên

Đài KTTV 

khu vực Nam 

Bộ

Trung tâm 

Quan trắc 

KTTV 

Trung tâm 

Dự báo 

KTTV quốc 

gia

Đài Khí 

tượng cao 

không

Văn phòng 

Tổng cục 

KTTV 

Liên đoàn 

Khảo sát 

KTTV

Trung tâm 

Ứng dụng 

công nghệ 

KTTV

Ban Quản 

lý các Dự 

án KTTV

Trung tâm 

Thông tin và 

Dữ liệu 

KTTV

Tạp chí 

KTTV

A

Quyết toán thu chi, 

nộp ngân sách phí, lệ 

phí

I Số thu phí, lệ phí 1 005 460 981     31 800 000     4 000 000  121 600 000  90 440 000  120 800 000  29 460 000  354 880 981                       252 480 000    

-
Phí khai thác tư liệu khí 

tượng thủy văn
1 005 460 981  31 800 000     4 000 000  121 600 000  90 440 000  120 800 000  29 460 000  354 880 981        252 480 000    

II
Chi từ nguồn thu phí 

được khấu trừ để lại
 703 822 687     22 260 000     2 800 000  85 120 000  63 308 000  84 560 000  20 622 000  248 416 687                       176 736 000    

1 Chi hoạt động kinh tế  703 822 687     22 260 000     2 800 000  85 120 000  63 308 000  84 560 000  20 622 000  248 416 687                    176 736 000    

Phí khai thác tư liệu khí 

tượng thủy văn
 703 822 687  22 260 000  2 800 000  85 120 000  63 308 000  84 560 000  20 622 000  248 416 687                 176 736 000

III
Số phí lệ phí nộp 

NSNN
 301 638 294     9 540 000     1 200 000  36 480 000  27 132 000  36 240 000  8 838 000  106 464 294                       75 744 000    

Phí khai thác tư liệu khí 

tượng thủy văn
 301 638 294     9 540 000     1 200 000  36 480 000  27 132 000  36 240 000  8 838 000  106 464 294                       75 744 000    

B
Quyết toán chi ngân 

sách nhà nước
505 953 101 297 30 541 319 000 40 900 162 000 37 129 117 000 42 784 275 090 38 344 671 160 42 256 921 142 24 473 522 000 29 604 984 949 64 451 440 154 23 509 990 219 19 766 480 893 33 366 956 735 20 167 200 000 20 335 013 214 3 022 937 905  940 513 200 32 847 696 636 1 509 900 000

I Nguồn NSNN 504 693 289 562 30 541 319 000 40 900 162 000 37 129 117 000 42 784 275 090 38 344 671 160 42 256 921 142 24 473 522 000 29 604 984 949 64 451 440 154 23 509 990 219 19 766 480 893 32 107 145 000 20 167 200 000 20 335 013 214 3 022 937 905  940 513 200 32 847 696 636 1 509 900 000

1
Chi quản lý hành chính 

(Loại 460 - Khoản 463)
3 678 000 000 3 678 000 000

2
Chi sự nghiệp KHCN 

(Loại 100 - Khoản 103)
13 944 095 147  120 000 000  110 000 000 1 145 000 000 1 220 590 000 1 413 683 000  202 000 000  170 000 000 1 189 666 154 1 502 720 000 3 903 690 893  40 000 000  350 000 000  190 000 000 1 126 231 900  940 513 200  140 000 000  180 000 000

3

Chi các hoạt động kinh 

tế (Loại 280 - Khoản 

332)

483 951 194 415 30 409 319 000 40 774 162 000 35 984 117 000 41 563 685 090 36 930 988 160 40 547 921 142 24 303 522 000 29 604 984 949 61 684 774 000 22 007 270 219 15 862 790 000 32 067 145 000 16 139 200 000 20 145 013 214 1 888 706 005 32 707 696 636 1 329 900 000

4

Chi sự nghiệp môi 

trường (Loại 250 - 

Khoản 251)

3 120 000 000  12 000 000  16 000 000 1 507 000 000 1 577 000 000  8 000 000

II Nguồn viện trợ 1 259 811 735                                  1 259 811 735                   

1

Chi các hoạt động kinh 

tế (Loại 430 - Khoản 

432)

1 259 811 735 1 259 811 735

TT Chỉ tiêu Tổng số

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 (PHẦN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) 

 (Phụ lục kèm theo Quyết định số            /QĐ-TCKTTV ngày      tháng      năm 2020 

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

Chương: 026
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